BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Cặp phạm trù "cái chung" và "cái riêng" là một trong những khái niệm quan trọng của:
A. Triết học Mác-Lênin
B. Triết học Hy Lạp cổ đại
C. Triết học Phật giáo
D. Triết học phương Tây
Câu 2: "Chung" là phạm trù chỉ:
A. Những đặc điểm, tính chất giống nhau của các sự vật, hiện tượng
B. Những đặc điểm riêng biệt của sự vật
C. Những yếu tố không liên quan đến sự vật
D. Những yếu tố ngẫu nhiên
Câu 3: "Cái riêng" là phạm trù chỉ:
A. Những yếu tố chung chung của sự vật
B. Những đặc điểm riêng biệt của một sự vật, hiện tượng
C. Những đặc điểm không có liên quan đến sự vật
D. Những yếu tố vĩnh viễn không thay đổi
Câu 4: Theo nguyên lý về cặp phạm trù cái chung và cái riêng, cái chung là:
A. Đặc điểm của sự vật không thay đổi.
B. Đặc điểm chỉ có ở một sự vật.
C. Đặc điểm, tính chất chung của nhiều sự vật, hiện tượng.
D. Đặc điểm ngẫu nhiên của sự vật.
Câu 5: Cái chung chỉ tồn tại trong:
A. Một sự vật cụ thể.
B. Mối quan hệ giữa các sự vật.
C. Các yếu tố không thể thay đổi.
D. Một xã hội tĩnh tại.
Câu 6: Cái riêng có mối quan hệ như thế nào với cái chung?
A. Cái riêng luôn tồn tại tách biệt với cái chung.
B. Cái riêng không thể tồn tại nếu không có cái chung.
C. Cái riêng là phần cụ thể, cá biệt của cái chung.
D. Cái riêng và cái chung không có mối quan hệ.
Câu 7: Sự khác biệt giữa cái chung và cái riêng thể hiện qua:
A. Cái chung là điều mà mọi sự vật đều có, còn cái riêng là điều chỉ có ở một sự vật.
B. Cái chung chỉ có ở vật vô tri, còn cái riêng ở vật có tri giác.
C. Cái chung là thuộc tính không thay đổi, còn cái riêng là thuộc tính thay đổi.
D. Cái chung và cái riêng hoàn toàn không có sự liên quan.
Câu 8: Cái chung có thể tồn tại ở đâu?
A. Chỉ tồn tại trong trí tuệ con người.
B. Tồn tại trong nhiều sự vật, hiện tượng cụ thể.
C. Chỉ tồn tại trong tự nhiên.
D. Chỉ tồn tại trong xã hội.
Câu 9: Khi nói "Cái chung không thể tồn tại tách biệt khỏi cái riêng", ta đang nói đến:
A. Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng.
B. Tính độc lập của cái chung.
C. Tính độc lập của cái riêng.
D. Mối quan hệ giữa cái riêng và cái đặc thù.
Câu 10: Cái chung có thể biểu hiện thông qua:
A. Những đặc điểm chung của các sự vật khác nhau.
B. Những đặc điểm chỉ có ở một sự vật cụ thể.
C. Những thuộc tính ngẫu nhiên không xác định.
D. Những thuộc tính vĩnh cửu.
Câu 11: Khi nói đến "cái riêng", chúng ta đang nói đến:
A. Những yếu tố chung trong một sự vật.
B. Những yếu tố cụ thể, đặc thù của sự vật, hiện tượng.
C. Những yếu tố không thay đổi của sự vật.
D. Những đặc điểm không có mối liên hệ với sự vật.
Câu 12: Cái chung có thể được thể hiện trong:
A. Chỉ những hiện tượng trong tự nhiên.
B. Tất cả các sự vật và hiện tượng trong cả tự nhiên và xã hội.
C. Chỉ trong các quy luật tự nhiên.
D. Chỉ trong xã hội loài người.
Câu 13: Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng có tính chất:
A. Đối lập nhau.
B. Hoàn toàn độc lập.
C. Tương tác qua lại và phụ thuộc vào nhau.
D. Không có mối quan hệ.
Câu 14: Cái riêng có thể phát sinh từ cái chung trong quá trình:
A. Thay đổi liên tục của xã hội.
B. Biến đổi của sự vật trong một hệ thống cụ thể.
C. Tự phát sinh trong tự nhiên.
D. Quá trình ổn định của xã hội.
Câu 15: Khi nói "Cái chung tồn tại trong cái riêng", chúng ta có thể hiểu:
A. Cái chung là sự kế thừa của cái riêng.
B. Cái chung không thể tồn tại nếu không có cái riêng.
C. Cái chung và cái riêng không có mối quan hệ.
D. Cái chung là yếu tố tách biệt hoàn toàn với cái riêng.
Câu 16: Cái chung trong triết học Mác-Lênin được coi là:
A. Một phần của cái riêng.
B. Những yếu tố không thể thay đổi.
C. Những thuộc tính cơ bản, tồn tại trong tất cả các sự vật, hiện tượng.
D. Những yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 17: Sự phát triển của cái riêng diễn ra như thế nào?
A. Chỉ theo sự thay đổi của cái chung.
B. Độc lập và không phụ thuộc vào cái chung.
C. Theo quy luật kết hợp giữa cái chung và cái riêng.
D. Không có sự phát triển.
Câu 18: Cái riêng có tính chất gì?
A. Cái riêng là yếu tố độc lập, không có mối quan hệ với cái chung.
B. Cái riêng có tính độc lập tuyệt đối với cái chung.
C. Cái riêng có sự phụ thuộc và thể hiện cái chung trong bản thân nó.
D. Cái riêng luôn tồn tại tách biệt và không thay đổi.
Câu 19: Cái chung có thể giúp chúng ta làm gì trong việc nhận thức sự vật?
A. Nhận thức cái đặc thù của mỗi sự vật, hiện tượng.
B. Tìm hiểu về sự vật qua các yếu tố chung.
C. Tìm hiểu sự vật mà không cần quan tâm đến sự thay đổi.
D. Nhận thức cái riêng mà không cần phân tích cái chung.
Câu 20: Cái chung có tính chất gì trong sự phát triển của các sự vật?
A. Cái chung không thay đổi.
B. Cái chung tạo điều kiện cho cái riêng phát triển.
C. Cái chung là yếu tố ngẫu nhiên.
D. Cái chung chỉ tồn tại trong trí tuệ con người.
Câu 21: Cái chung và cái riêng có mối quan hệ như thế nào trong lĩnh vực xã hội?
A. Cái riêng tách biệt với cái chung.
B. Cái chung và cái riêng có thể tác động lẫn nhau và phát triển đồng thời.
C. Cái riêng không có ảnh hưởng đến cái chung.
D. Cái chung hoàn toàn phụ thuộc vào cái riêng.
Câu 22: Cái chung và cái riêng có mối quan hệ nào trong lĩnh vực tự nhiên?
A. Chỉ có cái chung tồn tại trong tự nhiên.
B. Cái riêng là sự biểu hiện của cái chung trong điều kiện cụ thể.
C. Cái chung và cái riêng không có mối quan hệ.
D. Cái chung là phần không thay đổi trong sự vật, còn cái riêng là phần thay đổi.
Câu 23: Cái chung trong triết học có vai trò như thế nào đối với cái riêng?
A. Là nền tảng cho cái riêng tồn tại và phát triển.
B. Là yếu tố ngẫu nhiên trong sự vật.
C. Là điều kiện không thay đổi trong sự vật.
D. Là yếu tố không quan trọng trong nhận thức.
Câu 24: Cái chung có thể tồn tại trong nhiều sự vật khác nhau mà không cần đến:
A. Cái riêng.
B. Quá trình phát triển.
C. Quy luật tự nhiên.
D. Mối quan hệ tương tác.
Câu 25: Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về:
A. Sự tồn tại độc lập của mỗi sự vật.
B. Sự phát triển của các sự vật trong mối quan hệ tương hỗ.
C. Cái chung là điều kiện để cái riêng không thay đổi.
D. Cái riêng và cái chung không liên quan gì đến nhau.
Câu 26: Cái chung có thể tồn tại trong:
B. Nhiều sự vật khác nhau.
C. Chỉ trong ý thức con người.
D. Chỉ trong môi trường tự nhiên.
Câu 27: Khi nhận thức cái riêng, ta không thể bỏ qua:
A. Cái chung.
B. Các yếu tố ngoại lai.
C. Những yếu tố ngẫu nhiên.
D. Cái đặc thù của sự vật.
Câu 28: Cái chung và cái riêng có mối quan hệ nào trong sự phát triển của sự vật?
A. Cái chung là cái bất biến, còn cái riêng là cái thay đổi.
B. Cái riêng không thể tồn tại nếu thiếu cái chung.
C. Cái chung chỉ tồn tại trong lý thuyết.
D. Cái chung và cái riêng không liên quan đến nhau.
Câu 29: Cái chung có thể biểu hiện qua:
A. Những đặc điểm đặc trưng của sự vật.
B. Những thuộc tính chung của nhiều sự vật.
C. Những yếu tố ngẫu nhiên.
D. Những yếu tố không thay đổi.
Câu 30: Khi nói đến sự phát triển của cái riêng, chúng ta cần chú ý đến:
A. Chỉ sự thay đổi của cái chung.
B. Sự tương tác giữa cái chung và cái riêng.
C. Sự tĩnh tại của cái chung.
D. Sự thay đổi chỉ diễn ra ở cái riêng.
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